
HỌC TIẾNG NHẬT COSMOS

装置 式

そうち しき

Sự lắp đặt 
trang thiết bị lễ, nghi lễ

お葬式 形式 洋式 和式 公式 正式

おそうしき けいしき ようしき わしき こうしき せいしき

Lễ tang Hình thức Kiểu Tây Kiểu Nhật Công thức
Chính 
thức

石炭 石油 石鹸 宝石

せきたん せきゆ せっけん ほうせき

Than đá Dầu hỏa Xà phòng
Đá quý, 

ngọc

熱 熱する 熱中する 加熱する

ねつ ねっする ねっちゅうするかねつする

Nhiệt độ Sốt
nhiệt tình, 
hết mình 

vào…

Đốt nóng, 
gia nhiệt

第６課: 日本人と宗教

THỨC
nghi thức

式

査
TRA

kiểm tra

熱い

あつい

Nóng

石

いし

Đá

セキ

180 音

NHIỆT
Nóng 音 ネツ

サ

181

熱訓
あつ・

い

179

石訓 イシ

THẠCH
Đá 音

Đặt để

音

R: 置・式・石・査・熱・民・急・紀・倍・参・加・個・反・賛・果

177

置訓
お・く

置く 物置き

おく ものおき

シキ

Buồng kho, kho

TRÍ  
Vị trí 音 ゲン

178

位置

いち

Vị trí

検査する

けんさする

Kiểm tra

調査する

ちょうさする

Điều tra
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国民 民主主義 住民 民間 民族 市民

こくみん みんしゅしゅぎ じゅうみん みんかん みんぞく しみん

quốc dân, 
nhân dân

Chủ nghĩa 
dân chủ

Dân cư Dân gian Dân tộc
người 

dân thành 
phố

急な 急行 急速・な 急用 特急

きゅうな きゅうこう きゅうそく・な きゅうよう とっきゅう

gấp 
Tốc hành 
(tàu điện)

Hộc tốc, 
rất nhanh

Việc gấp Tàu nhanh (nhanh hơn kyukou)

世紀 紀元前 世紀末

せいき きげんぜん せいきまつ

thế kỷ 
trước Công 

nguyên
Cuối thế kỷ

お参り

おまいり

đi lễ (chùa/đền thờ thần đạo)

参考 持参する 参加する 参議院

さんこう じさんする さんかする さんぎいん

Tham khảo Mang theo Tham gia
Thượng 
nghị viện

参加する 加速する 加熱する 増加する 追加する

さんかする かそくする かねつする ぞうかする ついかする

tham gia Gia tốc
Đun nóng, 
gia nhiệt

Gia tăng Thêm vào

GIA 
tham gia

民
DÂN

dân tộc

紀

急ぐ

いそぐ

Vội vàng, khẩn trương

Đi ・Đi ・khiêm nhường ngữ của 
行く・来る

THAM
Tham 
khảo

音 サン

187

加訓

くわ・わ
る

くわ・え
る

音 カ

186

参訓 まい・る

音 キ

185 訓 ばい

184

倍
BỘI 

gấp đôi

音 ミン182

183

急訓
いそ
・ぐ

CẤP
Gấp 音 キュウ

KỶ 
thế kỷ

(が）加わる

～がくわわる

được thêm vào, tăng thêm

（を）加える

～をくわえる

Thêm vào

倍

ばい

Gấp đôi/ ~ lần

参る

まいる
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効果 効果的 結果的 果物

こうか こうかてき けっかてき くだもの

Kết quả
Có hiệu 

quả
Mang tính 

kết quả
Hoa quả

個
CÁ 

cá nhân

PHẢN 
phản đối

反

賛
TÁN  

tán thành

QUẢ 
kết quả

果

祈
KỲ 
cầu 

nguyện

祈る

いのる

Cầu nguyện

仏像

ぶつぞう

Tượng Phật

仏壇

ぶつだん

Bàn thờ Phật

仏教

ぶっきょう

Phật giáo

個人

こじん

Cá nhân

個人的な

こじんてきな

Mang tính riêng tư, cá 
nhân

一個

さんせいする190 音

音

音 ハン

コ

189

188

192 音 シュウ

音191

R:宗・仏・祈・幸・福・祈・交換・祝・存・歴・史・怒・恋・識・殺・岩・真・戻・構・許・割

宗
TÔN 

tôn giáo

いっこ

1 cái

反対する

はんたいする

Phản đối

反省する

はんせいする

Kiểm tra lại, 
đánh giá lại

反応する

はんのうする

Phản ứng

賛成する

仏訓 ほとけ

禅宗

ぜんしゅう

Thiền tông

宗教

しゅうきょう

Tôn giáo

サン

ほとけ

Phật 

仏

Tán thành, đồng ý

PHẬT
Phật 
giáo

音 ブツ

いの・
る

193

194 訓
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交流 交通 交差点 交番 外交 交換

こうりゅう こうつう こうさてん こうばん がいこう こうかん

Giao lưu Giao thông Ngã tư
Đồn cảnh 

sát
Ngoại giao Trao đổi

福
PHÚC 

hạnh phúc

祝う

いわう

Ăn mừng, chúc mừng

祝日

しゅくじつ

Ngày lễ

いわ・う

シュク

(を)換える

かえる

Đổi, thay thế

変換する

へんかんする

Biến đổi

乗り換える

のりかえる

Chuyển tàu・xe

(が)換わる

かわる

được đổi, được thay thế

祝福する

しゅくふくする

Chúc mừng, chúc phúc

祝福する

しゅくふくする

Chúc phúc, chúc mừng

(が)交じる

まじる

Trộn lẫn

(が)交わる

まじわる

Giao nhau

(を)交ぜる

まぜる

Trộn lẫn 

幸福・な 不幸・な

こうふく・な

Hạnh phúc May mắn

ふこう・な

Không may

幸運・な

こううん・な

幸い

さいわい

vinh hạnh, may mắn

幸せ

しあわせ

Hạnh phúc

さいわ・い

しあわ・せ

コウ

フク

ま・じる

まじ・わ

る

ま・ぜる

コウ

か・わる

か・える

カン

訓

195

196

197

198

199

祝訓

CHÚC
Chúc 
mừng

音

幸訓

HẠNH
Hạnh 
phúc

音

音

交
GIAO
Giao 
lưu

音

換訓

HOÁN
Biến đổi 音
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史
SỬ 

lịch sử

識
THỨC

nghi thức

歴

204

恋音
こい

こい・し
い

LUYẾN
Tình yêu 訓 レン

203

怒音
いか・

る
おこ・る

NỘ
Tức 
giận

訓 ド

202 訓 シ

生存する

訓 シキ

206

殺音 ころ・す

SÁT
Tự sát 訓 サツ

205

200

201 訓 レキ

歴史

ソン
ゾン訓

がくれき

Bằng cấp, học vấn

せいぞんする

Sống, sinh tồn

保存する

ほぞんする

Giữ lại, bảo tồn

存
TỒN 
tồn tại

LỊCH 
lịch sử

れきし

Lịch sử

学歴 履歴書

りれきしょ

sơ yếu lý lịch

怒る

おこる

bực tức, cáu kỉnh, giận

怒る

いかる

tức giận, nổi cáu

史上

しじょう

Xét về mặt lịch sử

歴史的(な）

れきしてき

Mang tính lịch sử

怒鳴る

どなる

Hét lên, gào lên

恋

こい

Tình yêu

恋しい

こいしい

Được yêu mến

恋愛する

れんあいする

Yêu

失恋する

しつれんする

Thất tình

意識する

いしきする

Có ý thức

常識

じょうしき

Thông thường, bình 
thường

知識

ちしき

Tri thức, kiến thức

殺す

ころす

Giết

自殺する

じさつする

Tự sát

殺人

さつじん

Kẻ giết người
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真っ暗 真似する 真ん中 真上 真面目 真夏

まっくら まねする まんなか まうえ まじめ まなつ

tối om bắt chước
trung tâm, 
ở giữa

ngay bên 
trên

nghiêm túc
chăm chỉ

giữa hè

割る 一割 割れる 役割

わる いちわり われる やくわり

Làm vỡ 10% Rạn, vỡ Vai tròCÁT
cắt đứt, 

岩
NHAM
Đá

戻
LỆ

Trở lại

割

211

許音
ゆる・
す

HỨA
Cho 
phép

訓 キョ

210

構音 かま・う

CẤU
Cấu tạo 訓 コウ

209
もど・る
もど・す

207 音 いわ

208

真音 ま

CHÂN
Sự thật

訓 シン

岩

いわ

Đá, dốc đá, bờ đá

写真

しゃしん

Ảnh

真実

しんじつ

Sự thật

真剣

しんけん

Nghiêm trang

212 音

わり
わ・る
わ・れ

る

音

取り戻す

とりもどす

Khôi phục

(を）戻す

もどす

Trả lại, khôi phục lại

（が）戻る

もどる

Quay lại, trở lại

構う

かまう

Chăm sóc, quan tâm, săn sóc, 
bận tâm, phiền, làm phiền

お構い

おかまい

bận tâm, quan tâm, chăm sóc, 
quan tâm

構成する

めんきょ

Sự cho phép, chứng nhận

許可する

きょうかする

Cho phép, chấp nhận

こうせいする

Tạo thành, thành lập

構造

こうぞう

Cấu trúc, Cấu tạo

結構

けっこう

Kết cấu, cấu trúc

許す

割引する

わりびきする

ゆるす

Tha lỗi

免許


